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TỪ BÀI HỌC THAM NHŨNG CANADA.
Từ khi thế giới có đô thị là đã có mãi dâm. Từ khi loài người qui tụ thành cộng đồng người rồi tiến đến chính quyền, từ bộ lạc đến quốc gia và triều đình là đã có tham nhũng. Vấn đề là có kiểm soát và chế tài được tham nhũng không. 
Trung Hoa cổ là nước đầu tiên ở hành tinh này lập ra cơ quan chế tài và kiểm soát các cơ quan nhà nước (triều đình) với hệ thống công quyền xen lẫn nhau để kiểm soát lẫn nhau (Xem: Mã Trường Lâm, Trung Quốc Văn hóa sử - Tam bách đề - “chế độ quan chức thời cổ ở Trung Quốc như thế nào?” - T.I, Phần II, bài số 5). So với Trung Cộng (TC) ngày nay thì nay kém xa xưa. Một trong mấy đại họa của TC bây giờ là tham nhũng. Tham ô nhũng lạm đã thành hệ thống và ở trong cơ cấu. Cộng sản lên án và thóa mạ chế độ quân chủ xưa là chuyên chế, hủ bại (lời Hồ Chí Minh bắt chước Mao Trạch Ðông) nhưng sau vua còn “Tứ trụ đại thần triều đình”, còn các quan Ngự sử. Nay thì trước sau, trên dưới trong ngoài chỉ có đảng ta. CS Tàu thế nào thì ta thế vậy. CSVN bắt chước y chang! 
Bắc Hàn cũng thế thôi. Thái tử Ðỏ Kim Il Un, 26 tuổi, nối ngôi cha Kim Chính Nhật, ba đời truyền ngôi. VNCS đã được 2 đời. Nông Ðức Mạnh con hoang của ông Hồ với cô Nông Thị Ngát, đời thứ 3 có thể là con Mạnh, Ủy viên TƯÐ, một tỷ phú Ðỏ. Kim Il Un từng du học ở Beru, thủ đô Thụy Sĩ với cái tên giả Pak Chol, học ở trường tiếng Anh và Ðức, loại đắt tiền nhất, con người vợ thứ 3 của Kim chính Nhật, trước là vũ nữ. Vào thời dân Bắc Hàn đang chết đói (gần 2 triệu người chết) hoàng tử Ðỏ sống đế vương ở Thụy Sĩ, cậu ta đi giày Nike, đặc hạng giá 200 Mỹ kim một đôi - Nhật báo The Washington Post đưa lên trang nhất và trọn trang số ra ngày 16-7-2009 qua cuộc điều tra tỷ mỉ sâu rộng từ Beru Thụy sĩ đến Nam Hàn qua tin tình báo Hán Thành, “Ba thế hệ triều đại cầm quyền ở Bắc Hàn” (Three generations of North Korea’s ruling Kim Dynasty). Nguyễn Sinh Hùng, đương kim Phó Thủ tướng thường trực (tức PTT số 1) tự nhận là cháu ruột Nguyễn Sinh Cung tức HCM, gọi ông Hồ bằng ông chú.
Trở qua thế giới văn minh Tây phương, lấy Canada làm thí dụ. Canada vẫn tôn Nữ hoàng Anh là vị lãnh đạo tối cao, được ủy nhiệm qua Toàn quyền Canada (cũng như Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan) nhưng Toàn quyền phải được Nghị Viện chấp nhận và Thủ tướng bổ nhiệm. Canada cũng thường xảy ra những vụ tham nhũng lớn. Vụ mới nhất là Thị trưởng Montréal Gérald Tremblay, đắc cử mấy nhiệm kỳ, từ năm 2002 đến nay, tức là ông ta được dân tín nhiệm liên tục 7 năm. Bây giờ thì vỡ lở, một con hạm béo mập ú. Thứ nhất là qua vụ “hối mại quyền thế” và tham nhũng vụ bán khu đất rộng 38 mẫu, trị giá 27 triệu Mỹ kim hay là 31 triệu Canada, móc ngoặc với nhà thầu, chỉ bán có 4 triệu Canada. Vụ thứ 2 là tài khoản 356 triệu Canada về khế ước kiểm soát nước uống (qua hệ thống đồng hồ). Móc ngoặc cả với Nghị viên cầm đầu Ủy ban điều hành của Hội đồng thành phố. Tay này là bạn của chủ thầu Tony Accurso. Tony mới ông Nghị điều hành và vợ đi du hí trên du thuyền. Bản thân chủ thầu Accurso lãnh lương của công ty lên đến 400,000 đôla Canada! Nhật báo La Press liên tiếp ủng hộ Thị trưởng Tremlay suốt 3 nhiệm kỳ. Nhưng sứ mệnh của báo chí đối với dân với nước, La Press đã phanh phui vụ này. 
Tóm lại, nhờ tự do báo chí - ngôn luận các nước văn minh Tây phương đã chống tham nhũng và hối mại quyền thế rất hữu hiệu. La Press là điển hình: chúng tôi ủng hộ anh đó nhưng anh sai lầm, nhũng lạm chúng tôi tố cáo anh liền. 
Trung Cộng đang có tiến lên vai trò siêu cường số 1 toàn cầu, vượt Mỹ và Nhật. TC có khả năng ấy nhưng sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu, không tụt hậu, không đổ là may lắm rồi. Trong kinh tế, dữ liệu thống kê phải chính xác, dù có chênh lệch so với thực tế nhưng chỉ có mức có thể chấp nhận được. Người làm chính sách Kinh tế và phát triển phải dựa vào số liệu thống kê. Cục Thống kê của Hoa Kỳ (The Census), độc lập với Hành pháp và cả Lập pháp, trên hết thảy là Tổng vụ Kế toán của Quốc Hội GAO, phi Cộng Hòa - Dân Chủ.
Trung CỘng BỊ Rio “Chơi” LiỂng XiỂng
Trung Cộng KHÔNG THỂ và KHÔNG KHI NÀO có thể vượt Mỹ, vươn lên số một siêu cường về kinh tế và thị trường toàn cầu do nhiều căn bệnh nội tạng. Thống kê giả là một căn bệnh nội tạng trầm kha nhất. Ðài Á châu tự do (RFA), phần Anh ngữ và Hoa ngữ trong buổi phát thanh ngày 8-4-2009 đã truyền đi một bài bình luận rất giá trị với số liệu so sáng từ nhật báo China Daily Tân Hoa Xã (Xinhua) và Ủy ban nhà nước phát triển và cải tổ (NDRC) của TC cũng như Hội đồng Ðiện lực (CEC), RFA nêu vấn đề “Ðặt dấu hỏi về số liệu kinh tế của Trung Quốc” (China Econo. Data questiones). So với thực tế, Bắc Kinh tùy tiện sửa lại các số liệu cho phù hợp với tham vọng và mục tiêu của họ. Thực tế thì họ thua kém quá nhiều so với Ðài Loan. Chính Ðài Loan đã cứu TC qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Hiệp ước Thương mại song phương Bắc Kinh - Ðài Bắc đã vực TQ dậy. Sự thực rõ rệt là như vậy. 
Âu-Mỹ-Úc phát hoảng lên về một Trung Quốc đang trổi dậy theo số liệu thống kê do sách báo Âu Mỹ đăng lại, hậu hết là lấy từ số liệu của sách báo TC. Thí dụ cuốn “Trung Quốc trỗi dậy” (China’s rise) của 4 tác giả nổi danh mới ra mắt, tôi cũng “nhắm mắt” mua để viết giá $26.95, cộng thuế. Tài liệu thật là súc tích nhưng qua bài của RFA nêu trên, thấy phát nản “trông thế mà không phải thế” - Y như tình trạng thống kê và số liệu về kinh tế, tài chính của nhà nước VNCS, không khác TC, nếu không muốn nói là tệ hơn cả TC. 
Một nhà kinh tế Mỹ ở Hà Nội trong 2 năm, trở lại Mỹ, ông cho biết rằng, cục Thống kê của CSVN ngày nay đã tiến bộ khá nhiều. Vô số chuyên gia đậu hay tu nghiệp ở Mỹ, Úc, Canada và Âu châu về khoa học thống kê. Nhưng lại thế này, Ban Kinh tế TƯÐ và Chính phủ tùy tiện sửa lại, tức là có 2 loại, một loại thực của Cục thống kê đệ trình lên Ủy ban Trung Ương và Chính phủ, một loại “dỏm”, đo Ðảng bộ của cơ quan tùy tiện sửa lại do chỉ thị của lãnh đạo bề trên. 
Mới đây, Bắc Kinh bắt Stern Hu, người Úc gốc Hoa, Trưởng Văn phòng Công ty hầm mỏ Rio Tinto Úc ở Thượng Hải, cáo buộc Hu làm gián điệp! Họ ngang ngược như thế đó, không nêu được bằng chứng nào nhưng bắt cứ bắt với 2 nguyên nhân: một là trả thù Công ty Rio Tinto Úc đã hủy giao kèo với Chinalco của TC. Thứ hai, Bắc Kinh nghi rằng Hu báo cáo với Rio Tinto về sự “man trá” trong giá cả. Thực tế, Chinalco tăng giá 4 lần hơn so với giá trên thị trường quốc tế nhưng vẫn công bố là giá cả y như giá đồng thuận trên thị trường Âu, Mỹ, Úc v.v...
Bắc Kinh mất mặt to về vụ Rio Tinto hủy giao kèo mà HNV đã trình bày trên mục này. Vụ hầm mỏ Rio nay nổ to. Mỹ nhẩy vào cuộc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gary Locke, Mỹ gốc Hoa công du Bắc Kinh tuần qua, không cần thông ngôn, yêu cầu Bắc Kinh phải trả tự do cho Stern Hu (Hồ). Trả lời cuộc phỏng vấn của Tivi, BT Locke nói một câu làm Bắc Kinh đau tê tái: “Tất cả những gì mà chúng tôi cần nói ngay bay giờ là yêu cầu một cách đơn giản chính phủ TQ cần phải trong sáng lớn hơn và tuân thủ theo đúng thủ tục (urge greater transparency and following due process) để thả ngay Hu”. Phát ngôn viên Qin Gang của Bắc Kinh trả lời ngay: “Chúng tôi cương quyết chống lại bất cứ ai ai xâm phạm vào hệ thống quyền lực độc lập và pháp lý của TQ. Vụ này không thuộc về quyền lợi của Úc Ðại Lợi. Bắc Kinh bắt Hu và 3 người Hoa làm cho Rio Tinto, nhất định không nhân nhượng. Ngoại trưởng Úc Stephen Smith tuyên bố như dạy cho Bắc Kinh một bài học uy tín, ông nói: “Trung Quốc cần phải suy nghĩ về uy tín, về sự cố này trong việc làm ăn buôn bán đối với giới doanh gia trong cộng đồng quốc tế”. Xin nhắc lại vụ Rio Tinto và Chinalco, TC là khách hàng số 2 của Úc với hàng hóa buôn bán năm 2008 lên đến 58 tỷ Mỹ kim. TQ là khách hàng số một nhập cảng than đá của Úc. Sau một thời gian dài thương thuyết, công ty quốc doanh Chinalco đã thành công lớn sẽ độc quyền khai thác quặng của Úc qua giao kèo hợp đồng với công ty Rio của Úc, một tổ hợp Úc-Anh. Tổng số vốn gồm 20 tỷ US$, Chinalco là một công ty của nhà nước TC, đổ vào 13,9 tỷ US$ với bảo chứng dự trữ ngoại tệ của TC là 2,000 tỷ US$ (Financial Times, June 12 - 2009 “China bids Chinalco’s rejection by Rio Tinto - Analysis).
Chinalco đã thất bại ở Guinea và Congo Tây Phi nên ông quốc doanh này “cực kỳ vui sướng” (nguyên văn: extremely joyful). Chinalco nằm trong hệ thống an ninh quốc gia của TC. Chinalco đã thành công lớn nhẩy vào Lào và Ðắc Nông Tây Nguyên VN. Chinalco còn nhiều kế hoạch lớn như khai thác than đá VN ở Hòa Bình và Quảng Ninh, tìm kiếm tài nguyên quặng của VN ở Trường Sơn và Tây Nguyên nhưng chính yếu vẫn là tổ hợp Rio-Chinalco. Ðược voi đòi tiên, Chinalco yên tâm là mình đã nắm trọn vẹn quặng của Úc trong tay, họ chơi tay trên đòi cắt giá quặng của Úc - Cắt nhiều hơn, lớn hơn giá quặng họ mua của Bắc Hàn (seek bigger price cuts than their Korean counterpart). Rio lập văn phòng ở Bắc Kinh và Thượng Hải do Stern Hu làm giám đốc, thuê 3 viên chức cao cấp người Hoa và nhân viên văn phòng toàn là người Hoa. Nhưng trong lúc Chinalco hí hửng mừng to, thì, chính phủ Úc công bố BẠCH THƯ QUỐC PHÒNG lại lôi cổ TC vào bạch thư coi như một tiềm năng đe dọa (Australian defense White paper flagged China as a potential threat - xem: EN F. T, 17-7-2009 “US to lobby China over Rio). 
Với ý thức sống còn của quốc gia Úc và an ninh chung Nam Thái Bình Dương, Rio đột ngột hủy bỏ giao kèo hợp đồng với Chinalco. Bắc Kinh mất mặt, đùng đùng nổi giận. Chủ tịch TGÐ Chinalco, kẻ từng thành công lớn qua Hà Nội bỏ cả trăm triệu mua tập đoàn lãnh đạo CSVN để khai thác bô-xít Ðắc Nông và v.v… Nay TC thất bại ê chề với Rio, Xiong Weiping cay đắng trách móc Rio. Thậm chí cơ quan ngôn luận của đảng CSTQ về báo ngoại ngữ Beijing Times phải giận dữ lên tiếng qua mục quan điểm ví von rằng: Chinalco đã sửa soạn may áo cưới nhưng quả hồng đào vừa chớm nở thì thằng sở khanh nào đó nó dám chộp lấy (plucked ít). Beijing Times mỉa mai: Rio như một phụ nữ bất trung: đã một lần cô ta yêu tiền trong túi Chinalco nhưng mà thực ra thì cô ta đâu có yêu gì chàng ta đâu. Nay thì cô ta đã đập bể tin yêu và rút cầu (nguyên văn: Now she is breaking faith and kicking down the ladder).
Chưa đủ, ngày 24-6-2009, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu châu (EU - 16 nước) đã cùng nhau kiện TC với tổ chức mậu dịch thế giới WTO về những trường hợp làm ăn trái và phá luật lệ của WTO mà TC đã ký kết. Riêng Hoa Kỳ đã mất 2 năm thương thuyết với TC để Bắc Kinh thi hành luật WTO cho nghiêm chỉnh nhưng không có kết quả (F.N. June 24, 2009) kiện TC ư? Cũng chỉ là “con kiến mà kiện củ khoai”. Hoa Kỳ đã và đang vận động để Ðài Loan vào WTO, FAO (Lương Nông Quốc tế), kể cả Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Bắc Kinh bây giờ “há miệng mắc quai”, đã ký kết Hiệp ước thương mại Nam Kinh với Ðài Loan: một trái bom QUANG PHỤC HOA LỤC nổ chậm sẽ làm Hoa Lục “kinh thiên động địa mai này”. Lãnh đạo CSVN hãy mở to mắt nhìn Rio Tinto, an ninh Tổ quốc là trên hết, trước hết.
Thiên HẠ SỰ: Nhân DiỆn - Con NgưỜi - ÐẤt NưỚc.
Số trước đây, chúng tôi có lạm bàn về tướng mệnh con người qua danh tài Mai Cầu, vua Pop Michael Jackson. Hơn 17,000 người ái mộ vua Pop tiễn chân anh đến nơi an nghĩ cuối cùng ngày 6 tháng 7 vừa qua ở Los Angeles. Năm anh em của Mai Cầu khiêng quan tài, khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ, nước da ngăm ngăm đen như đã lai trắng nhiều đời với di ảnh Mai Cầu tóc đen dài (tóc giả) da trắng mũi cao. Qua vua Pop, khoa giải phẫu thẩm mỹ đã lên đến đỉnh cao, biến một chàng da đen điển trai, tráng kiện thành một chàng da trắng mảnh mai như ái nam ái nữ. Khoa thẩm mỹ tuyệt diệu, tinh diệu đã thay đổi cả tướng diện Mai Cầu. Ðiều này thì tình báo quốc tế từ CIA đến KGB đã từng thực hiện. Khoa học gia thẩm mỹ tướng diện Liên Xô cũ đã thành công rực rỡ biến mặt Hồ Chí Minh từ “mặt dơi tai chuột” đầy hiểm độc thành cái mặt HCM đầy đặn phúc hậu (xem: Cao Thế Dung, chân tướng Hồ Chí Minh, Hưng Việt xb, Cali, 1989). 
Từ ngày Jackson giải phẫu thành một người trắng hoàn toàn khác với khuôn mặt thực của anh do Thượng đế tạo ra anh từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Jackson bắt đầu xuống dốc, gặp bao nhiêu tai họa. Vụ lớn nhất, tốn kém nhất là anh bị kiện về tội ấu dục. Thay đổi cả về sức khỏe và tâm linh, Mai Cầu nợ nần chồng chất. 
Càng ngày khoa học nhân chủng càng khám phá ra những vi diệu trong thân thể con người. Loài khỉ đột, Hắc tinh tinh (Chimpaze) ở Phi châu giống người ta đến 99% nhưng chỉ có 1% nhiễm sắc thể (chromosome) của người khác gorilla và chimp cho nên khỉ vẫn là khỉ. Ðó là GENOMES di truyền khoa DNA - Nhân chủng học lại mới khám phá ra “genomes” địa lý” với một chút biến hình nhiễm sắc thể di truyền đã ảnh hưởng đến tóc, da, mắt của các giống người Phi châu, Âu châu, Trung Ðông, Á Ðông, Mỹ châu, Ðại dương châu (Oceania) do từ 3 nhóm “genomes”: KITLC về mắt và da; SLC24A5 về màu da; MC1R về da và tóc. Do vậy, cũng là người Việt Nam sinh sống ở VN lại khác chút đỉnh với người VN sống ở Mỹ. Người Việt Nam ở Nouméa Nam TBD lại khác với người VN sống ở Paris v.v.... Càng ngày khoa nhân chủng học càng khám phá ra sự vi diệu, vô cùng tinh vi trong nhân thể con người, tiêu biểu nhất là từ khuôn mặt, khóe mắt, tóc, tai. 
Trước đây, CIA có bộ phận nhân tướng và tướng pháp với khoảng 20 nhà tướng số Á Ðông. Nay tôi không rõ. Ông tổ của khoa Tử vi-Tướng pháp là Trần Ðoàn, không rõ năm sinh, qua đời năm 989. Ðạo giáo tôn ông là Trần Ðoàn lão tổ. Ở Việt Nam ta xưa và nay cũng có vô số đệ tử danh tiếng của Tổ Trần Ðoàn. Tôi được biết tử vi gia xuất chúng là cụ Vũ Tài Lục, số một ở hải ngoại do cụ Lục tinh thông cả dịch lý và tướng pháp, thân phụ là một nhà Nho uyên bác thường gọi là cụ Tú Kép. Một tử vi gia tài tử khác tôi được biết là GS Nguyễn Thanh Liêm, cựu thứ trưởng VHGD-TN trước năm 1975. Mỗi lần HNV ghé thăm văn phòng GS Liêm đều thấy một hai lá số tử vi của ai đó để ở trên bàn. GS Liêm giỏi Hán văn, thấu đáo dịch lý và Luận lý khí học nên tuy là tử vi gia tài tử mà lại hành nghề. GS Liêm là cựu Hiệu trưởng TH Petrust Ký nổi tiếng thanh liêm đúng với tên cha mẹ đặt cho. Nhờ tử vi tướng pháp mà ông ngầm xét đoán nhân sự rất tinh tường trong suốt nhiều năm làm Phụ tá Tổng trưởng rồi Thứ trưởng. Tôi vòng vo “tam quốc” ở đây là để mở đầu cho loạt bài về tướng pháp qua mấy tay lãnh đạo bán nước ở Hà Nội từ Nông Ðức Mạnh trở xuống. Vận mệnh đất nước liên quan đến da thịt, tim và máu với người lãnh đạo quốc gia.
Trước hết nói về Tổ Trần Ðoàn, lúc ông tu và ở ẩn trên núi Vũ Ðưong, nước Tàu đang loạn. Nước Tàu khi ấy cơ hồ như tan rã, vào giai đoạn sử Tàu gọi là “Ngũ đại - thập quốc) (906-960). Một hôm Tổ Trần Ðoàn xuống núi, gặp một bà quả phụ dắt 2 con trai chạy lọan, tạm dừng chân bên núi. Trần Ðoàn xem tướng 2 cậu trai rồi bảo bà mẹ: Bà bán cho tôi quả núi này, tôi xin trả bà vài chục lượng. Bà quả phụ là người có học, chồng từng là võ tướng, bà tưởng ông già này nói dỡn, bà trả lời: “một tấc đất, một tấc núi đều là của vua ai dám bán, có mà mất đầu”. Ðại cương Trần Ðoàn đáp lại: “bà nói đúng đấy! Cho nên tôi mới xin bà bán cho tôi quả núi này”. Do “thiên cơ bất khả lậu”, Tổ Trần Ðoàn không nói thêm, trao cho bà goá phụ vài chục lượng. Ðang lúc chạy loạn khó khăn thiếu thốn bà đành phải nhận. Sau này 2 cậu trai sinh đôi ấy lớn lên vào quân đội, vốn dòng võ tướng, người anh là Triệu Khuôn Dẫn “mát tay cầm quân”, tuy không phải là tướng giỏi mà nhờ ba quân dẹp được loạn lạc. Ông là người duy nhất trong lịch sử Trung Hoa được các tưóng sĩ và toàn quân tung hô vạn tuế rước lên ngai vàng làm vua, lập ra nhà Tống (960-1126) tức vua Tống Thái Tổ (960-976). Triều đình xin Tống đế lập thái tử nối ngôi, vua vẫn lờ đi. Các đại thần tưởng rằng Thái tổ đã đặt thái tử rồi, chưa cho tấn phong. Lúc Thái tổ lâm chung, cả triều đình kinh ngạc, vua lại chọn em mình để truyền ngôi. Ðúng y như Lão tổ Trần Ðoàn đã đoán, cả 2 cậu bé sinh đôi đều làm vua. Tống Thánh Tôn kế ngôi vua trị vì 22 năm (976-998). Hoàng Thái hậu còn giữ được văn tự bán núi cho Trần Ðoàn, nhờ vậy Trần Ðoàn thoát chết. Chẳng những thái Tổ tha chết cho Lão tổ mà từ đó trọng vọng ông hơn ai hết, vua cho Trần Ðoàn về núi Vũ Dương tu, không giam lỏng ở Biện Kinh nữa (tức Khai Phong ngày nay) Thái Tổ còn sắc phong Trần Ðoàn là Hy Di Tiên Sinh. Xin tiếp tục vào các số sau về Nhân mệnh và đất nước Việt Nam.
Hà Nhân Văn

